
Đặc điểm

Mũi khoan tâm >>
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Lượng ăn dao và tốc độ cao  

 dao mài t và t t   dao  n giúp
ng  dao và t   s ao ví , khoan thép h p kim     

 6000 rpm và ng  dao (feed rate) 600 mm/phút (0.1 mm/vòng)

Thiết lập chiều dài dụng cụ dễ dàng 

Tuổi dọ dụng cụ được kéo dài

Các hình dạng đặc biệt là có thể

 .

Độ lặp lại tuyệt vời (excellent repeatability)
    trí   dao trong k g 0.02 mm

  

-  khoan tâm ó t  tWorld’s first indexable enter drill
- Rút  th i gian t t  và khoan tâm
- T  t  t  và   phí  

 
            

Dung dịch tưới nguội áp suất cao có thể 
được cung cấp qua lỗ tâm cán trực tiếp đến
đỉnh mũi khoan.

hính x   dao là 0.05 mm (.002”). K n
t t  t t   dài dao khi tha   dao ho h

t.

 



DIN 332 DạngA+B

Ø1.0~Ø10

DIN 332 A

Ø2.0~Ø2.5

ANSI 60°

#2.0~#10

PR (Giống DIN332 R)

Kiểu C

Kiểu F

DIN 332 Dạng R

Ø1.0~Ø10
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Độ lặp lại tuyệt vời với kiểu mũi dao
Không cần thiết lập lại chiều dài dụng cụ trong khi thay đổi
mũi dao hoặc cạnh cắt

*

*

*

*

* Dạng tiêu chuẩn có tồn kho

Mũi dao:

NC2033:

NC5074:

Thiết kế 2 me cắt



CT
L3

L1
L2

CT

L1

d1 d1d2d3

R

IC ICd2120° 120°

L2

DIN332
Form R

DIN332
Form A+B
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IC 3 L L3 CT

08

032011 I9MT08T1B0100-NC5074

Helica P40

1.00

+ 0.14
   0

2.12 3.15 1.3 2.21 2.510 7.55

032012 I9MT08T1B0125-NC5074 1.25 2.65 4.00 1.6 2.75 3.140 7.90

032013 I9MT08T1B0160-NC5074 1.60 3.35 5.00 2.0 3.46 3.930 8.4

032014 I9MT08T1B0200-NC5074 2.00 4.25 6.30 2.5 4.39 4.980 9.1

12

033001 I9MT12T2B0200-NC2033

TiAlN K20F

2.00 + 0.14
   0

4.25 6.30 2.5 4.39 4.98 11.73

033002 I9MT12T2B0250-NC2033 2.50 5.30 8.00 3.1 5.53 6.28 13.0

033003 I9MT12T2B0315-NC2033 3.15

+ 0.18
   0

6.70 10.00 3.9 6.90 7.85 14.0

16
034001 I9MT1603B0400-NC2033 4.00 8.50 12.50 5.0 8.90 10.03 19.4

034002 I9MT1603B0500-NC2033 5.00 10.60 16.00 6.3 11.15 12.68 19.4

20
035001 I9MT2004B0630-NC2033 6.30

+ 0.22
   0

13.20 18.00 8.0 13.98 15.33 28.4

035002 I9MT2004B0800-NC2033 8.00 17.00 2000 10.1 17.89 18.73 28.3

25 036001 I9MT2506B1000-NC2033 10.00 21.20 2500 12.8 22.50 23.57 34.2

DIN332 Form A+B  >>

IC e

e

L L R CT

08

032211 I9MT08T1R0100-NC5074

Helica P40

1.00

+ 0.14
   0

2.12 02.16 04.14   2.8 7.55

032212 I9MT08T1R0125-NC5074 1.25 2.65 02.74 04.64   3.5 7.90

032213 I9MT08T1R0160-NC5074 1.60 3.35 03.45 05.13     4.50 8.40

032214 I9MT08T1R0200-NC5074 2.00 4.25 04.45 06.08     5.65 9.10

12

033201 I9MT12T2R0200-NC2033

TiAlN K20F

2.00 + 0.14
   0

4.25 04.45 06.64     5.65 11.73

033202 I9MT12T2R0250-NC2033 2.50 5.30 05.59 08.11     7.15 13.00

033203 I9MT12T2R0315-NC2033 3.15

+ 0.18
   0

6.70 07.21 09.63   9.0 14.00

16
034201 I9MT1603R0400-NC2033 4.00 8.50 09.06 12.23 11.0 19.40

034202 I9MT1603R0500-NC2033 5.00 10.60 11.45 14.20 14.0 19.40

20
035201 I9MT2004R0630-NC2033 6.30

+ 0.22
   0

13.20 14.63 18.20 18.0 28.40

035202 I9MT2004R0800-NC2033 8.00 17.00 18.63 20.44 22.5 28.30

25 036201 I9MT2506R1000-NC2033 10.00 21.20 23.51 25.80 28.0 34.20

DIN332 Form R  >>
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ANSI 60ANSI
 60°

DIN332
Form A

CT
L3

L2

L1

d1 ICd3 d2120°

CT

d1 ICd2

L1

L2

120°

IC Kích d1 d2 L1 L2 CT
±0.025mm mm mm mm

12

033101 I9MT12T2A2-NC2033

TiAlN K20F

#2 5/64 1.98
+0.14

0

3/16 4.76 5/64 1.98 4.4 12.6

033102 I9MT12T2A3-NC2033 #3 7/64 2.78 1/4 6.35 7/64 2.78 5.9 13.8

033103 I9MT12T2A4-NC2033 #4 1/8 3.18

+0.18
0

5/16 7.94 1/8 3.18 7.3 14.25

16 034101 I9MT1603A5-NC2033 #5 3/16 4.76 7/16 11.11 3/16 4.76 10.3 20.0

20

035101 I9MT2004A6-NC2033 #6 7/32 5.56 1/2 12.7 7/32 5.56 11.8 27.75

035102 I9MT2004A7-NC2033 #7 1/4 6.35

+0.22
0

5/8 15.88 1/4 6.35 14.6 28.5

035103 I9MT2004A8-NC2033 #8 5/16 7.94 3/4 19.05 5/16 7.94 17.6 29.0

25 036101 I9MT2506A10-NC2033 #10 3/8 9.53 0.98” 25.0 3/8 9.53 22.9 34.9

ANSI 60°  >>

IC d1 d2     d3  L1 L2 L3 CT
±0.025

08

032114 I9MT08T1A0200-NC5074

Helica P40

2.0
+ 0.14
   0

4.25

8

2.15 4.10 7.35

10.5032115 I9MT08T1A0250-NC5074 2.5 5.3 2.58 5.00 7.34

032116 I9MT08T1A0315-NC5074 3.15 + 0.18
   0 6.7 3.23 6.30 7.43

DIN332 Form A  >>

Nó có nghĩa là độ lặp lại của chiều
sâu khoan của lỗ được khoan

Nó cũng đảm bảo chiều dài dụng cụ
trong khi thay đổi mũi dao của cạnh cắt.

CT CT

CT±0.025

CT ±0.025mm

Độ lặp tuyệt vời

 



Nine9 Cutting Tool & Tool Holders 40

IC Code Mã hàng L1 L2 Vít Khóa

F
NK-T7

99616-I F

F
11 NK-T9

99616-I F

16
F

13
99616-I F

Cán Weldon (Weldon Shank) >> 

Cán vuông 25 x 25 cán phải / cán trái >> 

ødICØ
D

IC

IC Code Mã hàng ød L1 L2 øD ChìaVít

F F
3 NK-T7

F F

F F 16
NK-T9

F C1 F

16
F SB16-IC16F 16

37
F F

F F
1

F C F

F F
6 6

I F F

Mới

 Tưới 
nguội

Weldon Vuông
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Mũi dao >> 

N9MT11T3PR 

1 2 L1 L2

5

TiN

4 7

79554CN5TT9N4

444CNTT9N74

Cán dao >> 
f

T

Ø L Khóa

ød

Tiện và khả năng khoan tâm trên máy tiện CNC

1
2
3
4 4 3

2

1

PR

Mũi dao PR >>  Khoan lỗ tâm dạng cung cong bán kính (Radius Center Drilling) 



Cán dao trái 
Mũi dao trái

Mũi dao đặc biệt

Cán trụ trơn

T T42

So sánh  >>

-Ce te
676

76776

22

7637

62

77

D

D

632

H
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A

Kích thước lỗ tâm  >>Dụng cụ xử lý trước  >>

Thách thức hoặc cải tiến  >>

.

A1 A2 A3 ød1 ød2 ød3

 --- 0.05 0.05 ---

r

 KW HP

 NO

                      

A       B C

 

L1 L2 L3 øD1 L4

0.05 0.05 0.05 0.5 6 ---

Kích thước cán dao đặc biệt  >>

-
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Các lỗ tâm 60°

ISO 2541-1972 / DIN332

Lợi thế của lỗ tâm Form B

Lợi thế của lỗ tâm Form R

 °09  °06

 

d1

a
t

d2

d1

b

a
t

d2 d3

d1

90
°

60
°

12
0°

a
t

d2

DIN332
Form R

DIN332
Form A

DIN332
Form B

STD ISO 2541-1972
 A

ISO 866-1975 ISO 2540 1973

1 2 2 2 3

1 2.12 1.9 3 2.12 1.9 3 2.12 0.3 3.15 2.2 3.5

1.25 2.65 2.3 4 2.65 2.3 4 2.65 0.4 4 2.7 4.5

1.6 3.35 2.9 5 3.35 2.9 5 3.35 0.5 5 3.4 5.5

2 4.25 3.7 6 4.25 3.7 6 4.25 0.6 6.3 4.3 6.6

2.5 5.3 4.6 7 5.3 4.6 7 5.3 0.8 8 5.4 8.3

3.15 6.7 5.8 9 6.7 5.9 9 6.7 0.9 10 6.8 10

4 8.5 7.4 11 8.5 7.4 11 8.5 1.2 12.5 8.6 12.7

5 10.6 9.2 14 10.6 9.2 14 10.6 1.6 16 10.8 15.6

6.3 13.2 11.4 18 13.2 11.5 18 13.2 1.4 18 12.9 20

8 17 14.7 22 17 14.8 22 17 1.6 22.4 16.4 25

10 21.2 18.3 28 21.2 18.4 28 21.2 2 28 20.4 31



”

Đỉnh >>
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V  li u
  phôi

f (mm/vòng) 

52CI02CI61CI

Ø4 (#5) Ø5  (#6) Ø6.3 (#7) Ø8 (#8) Ø10 (#10)
Thép các bon
C<0.3% 60-70-80 (S=5570 rpm)

0.08-0.12-0.14
(S=4456 rpm)
0.10-0.12-0.16

(S=3536 rpm)
0.10-0.14-0.16

(S=2785 rpm)
0.12-0.15-0.18

(S=2228 rpm)
0.14-0.18-0.20

Thép các bon
C>0.3% 50-60-70 (S=4774 rpm)

0.08-0.12-0.14
(S=3819 rpm)
0.10-0.12-0.16

(S=3031 rpm)
0.10-0.14-0.16

(S=2387 rpm)
0.12-0.15-0.18

(S=1909 rpm)
0.14-0.18-0.20

C<0.3% 45-55-65 (S=4376 rpm)
0.06-0.08-0.10

(S=3501 rpm)
0.08-0.10-0.12

(S=2778 rpm)
0.08-0.12-0.14

(S=2188 rpm)
0.10-0.14-0.16

(S=1750 rpm)
0.12-0.16-0.20

C>0.3% 40-50-60 (S=3978 rpm)
0.04-0.06-0.08

(S=3183 rpm)
0.06-0.08-0.10

(S=2526 rpm)
0.08-0.10-0.12

(S=1989 rpm)
0.10-0.14-0.16

(S=1591 rpm)
0.10-0.14-0.16

10-15-25 (S=1194 rpm)
0.02-0.04-0.06

(S=955 rpm)
0.02-0.04-0.06

(S=758 rpm)
0.04-0.06-0.08

(S=597 rpm)
0.04-0.06-0.08

(S=477 rpm)
0.05-0.07-0.10

50-60-70 (S=4774 rpm)
0.06-0.08-0.10

(S=3819 rpm)
0.08-0.10-0.12

(S=3031 rpm)
0.08-0.12-0.14

(S=2387 rpm)
0.10-0.14-0.16

(S=1909 rpm)
0.12-0.16-0.18

Nhôm và 100-150
-200

(S=11936 rpm)
0.02-0.04-0.06

(S=9549 rpm)
0.04-0.06-0.08

(S=7578 rpm)
0.04-0.06-0.08

(S=5968 rpm)
0.06-0.08-0.10

(S=4774 rpm)
0.06-0.08-0.10

ø4 ~ø10  (# 5 ~# 10 ) >>

ø1 ~ø3.15  (# 2 ~# 4 ) >>

 là trên 0.15mm xin     (S    
    

  

Chú ý >>  

V  li u
  phôi

f (mm/vòng) 

21CI80CI

Ø1~1.25 Ø1.6~3.15 Ø2 (#2) Ø2.5 (#3) Ø3.15 (#4)
Thép các bon
C<0.3% 60-70-80 (S=17825 rpm)

0.02-0.03-0.05
(S=13930 rpm)
0.03-0.05-0.06

(S=11140 rpm)
0.04-0.06-0.08

(S=8912 rpm)
0.06-0.08-0.10

(S=7073 rpm)
0.08-0.10-0.12

Thép các bon
C>0.3% 50-60-70 (S=17825 rpm)

0.02-0.03-0.05
(S=11940 rpm)
0.03-0.04-0.05

(S=9549 rpm)
0.03-0.04-0.05

(S=7639 rpm)
0.06-0.08-0.10

(S=6063 rpm)
0.08-0.10-0.12

C<0.3% 45-55-65 (S=14005 rpm)
0.01-0.02-0.04

(S=10950 rpm)
0.02-0.03-0.05

(S=8753 rpm)
0.02-0.03-0.05

(S=7002 rpm)
0.04-0.06-0.08

(S=5557 rpm)
0.06-0.08-0.10

C>0.3% 40-50-60 (S=12732 rpm)
0.01-0.02

(S=9950 rpm)
0.01-0.02-0.04

(S=7957 rpm)
0.01-0.02-0.04

(S=6366 rpm)
0.02-0.04-0.06

(S=5052 rpm)
0.04-0.06-0.08

5-10-20 (S=2546 rpm)
0.003-0.01

(S=1592 rpm)
0.005-0.02

(S=1592 rpm)
0.01-0.02

(S=1270 rpm)
0.01-0.02-0.03

(S=1010 rpm)
0.02-0.03-0.05

50-60-70 (S=15278 rpm)
0.01-0.02-0.04

(S=11940 rpm)
0.02-0.04-0.06

(S=9549 rpm)
0.02-0.04-0.06

(S=7639 rpm)
0.04-0.06-0.08

(S=6063 rpm)
0.06-0.08-0.10

Nhôm và 100-150
-200

(S=38197 rpm)
0.01-0.02-0.03

(S=29850 rpm)
0.01-0.02-0.04

(S=23873 rpm)
0.01-0.02-0.04

(S=19098 rpm)
0.02-0.03-0.05

(S=15157 rpm)
0.02-0.04-0.06

2 3 41

2 31

(m/phút)

(m/phút)


